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NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc ban hành Quy chế Đấu thầu

 _______________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,Thương mại, Xây dựng,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế Đấu thầu, thay thế Quy chế Đấu thầu đãban hành kèm theo Nghị định số

43/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 và Nghị định số93/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ.

Điều 2.Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3.Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộtrưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ

Thương mại, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ViệtNam, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn

và kiểmtra việc thi hành Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 4.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng Quảntrị Tổng công ty Nhà nước và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi

hànhNghị định này./.

 

QUY CHẾ ĐẤU THẦU

(Ban hành kèm theo Nghị định số: 88/1999/NĐ-CP ngày01/09/1999 của Chính phủ)

Quy chế Đấu thầu được ban hành nhằm thống nhất quản lý các hoạt động đấu thầu tuyểnchọn tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây

lắp và lựa chọn đối tác để thực hiện dự ánhoặc từng phần dự án trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu, cơ sở và quy trình thực hiện đấu thầu

1.Mục tiêu của công tác đấu thầu là nhằm thực hiện tính cạnh tranh, công bằng vàminh bạch trong quá trình đấu thầu để lựa

chọn nhà thầu phù hợp, bảo đảm hiệuquả kinh tế của dự án.

2.Việc đấu thầu được thực hiện trên cơ sở từng gói thầu.

3.Quy trình đấu thầu bao gồm: chuẩn bị đấu thầu, tổ chức đấu thầu, xét thầu, thẩmđịnh và phê duyệt, công bố trúng thầu,

thương thảo hoàn thiện hợp đồng và kýhợp đồng.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.Quy chế đấu thầu áp dụng cho các cuộc đấu thầu được tổ chức và thực hiện tạiViệt Nam.

2.Đối tượng áp dụng:

a)Các dự án đầu tư thực hiện theo Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng có quy địnhphải thực hiện Quy chế Đấu thầu;

b)Các dự án liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc cổ phần có sự tham giacủa các tổ chức kinh tế nhà nước (các

doanh nghiệp nhà nước) từ 30% trở lên vàovốn pháp định, vốn kinh doanh hoặc vốn cổ phần;
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c)Các dự án sử dụng nguồn vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế hoặc của nước ngoàiđược thực hiện trên cơ sở nội dung Điều

ước được các bên ký kết (các bên tàitrợ và bên Việt Nam). Trường hợp có những nội dung trong dự thảo Điều ước khácvới

Quy chế này thì cơ quan được giao trách nhiệm đàm phán ký kết Điều ước phảitrình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

trước khi ký kết;

d)Các dự án cần lựa chọn đối tác đầu tư để thực hiện:

Đối với dự án đầu tư trong nước, chỉ thực hiện khi có từ hai nhà đầu tư trở lêncùng muốn tham gia một dự án;

Đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài, chỉ tổ chức đấu thầu theo Quy chế này khicó từ hai nhà đầu tư trở lên cùng muốn

tham gia một dự án hoặc Thủ tướng Chínhphủ có yêu cầu phải đấu thầu để lựa chọn đối tác đầu tư thực hiện dự án.

đ)Đầu tư mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơquan nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp nhà

nước; đồ dùng và phương tiện làm việcthông thường của lực lượng vũ trang. Bộ Tài chính quy định chi tiết phạm vi muasắm,

giá trị mua sắm, trách nhiệm, quyền hạn của đơn vị mua sắm theo Luật Ngânsách Nhà nước.

Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này bắt buộc phải áp dụng Quy chế Đấu thầucòn các đối tượng khác chỉ khuyến khích

áp dụng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ dùng trong Quy chế này được hiểu như sau:

1."Đấu thầu" là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của Bênmời thầu.

2."Đấu thầu trong nước" là cuộc đấu thầu chỉ có các nhà thầu trong nướctham dự.

3."Đấu thầu quốc tế" là cuộc đấu thầu có các nhà thầu trong và ngoài nướctham dự.

4."Xét thầu" là quá trình Bên mời thầu xem xét, phân tích, đánh giá xếphạng các hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu trúng

thầu.

5."Dự án" là tập hợp những đề xuất để thực hiện một phần hay toàn bộcông việc, mục tiêu hoặc yêu cầu nào đó. Dự án bao

gồm dự án đầu tư và dự ánkhông có tính chất đầu tư.

6."Dự án đầu tư thuộc nhóm A, B hoặc C" quy định trong Quy chế này đượcđịnh nghĩa và phân loại trong Quy chế Quản lý đầu

tư và xây dựng.

7."Bên mời thầu" là chủ dự án, chủ đầu tư hoặc pháp nhân đại diện hợppháp của chủ dự án, chủ đầu tư được giao trách nhiệm

thực hiện công việc đấuthầu.

8."Người có thẩm quyền" là người đứng đầu hoặc người được ủy quyền theoquy định của pháp luật thuộc tổ chức, cơ quan

nhà nước hoặc doanh nghiệp, cụthể như sau:

a)Đối với dự án đầu tư, "Người có thẩm quyền" là "Người có thẩmquyền quyết định đầu tư" được quy định tại Quy chế Quản lý

đầu tư và xâydựng;

b)Đối với việc mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc củacơ quan nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp nhà

nước; đồ dùng và phương tiện làmviệc thông thường của lực lượng vũ trang, "Người có thẩm quyền" là ngườiquyết định việc

mua sắm theo quy định của pháp luật;

c)Đối với dự án sử dụng vốn thuộc sở hữu công ty hoặc các hình thức sở hữu khác,"Người có thẩm quyền" là Hội đồng quản trị

hoặc người đứng đầu cóthẩm quyền theo quy định của pháp luật.

9."Cấp có thẩm quyền" là tổ chức, cơ quan được "Người có thẩmquyền" giao quyền hoặc ủy quyền theo quy định của pháp

luật.

10."Nhà thầu" là tổ chức kinh tế có đủ tư cách pháp nhân tham gia đấuthầu. Trong trường hợp đấu thầu tuyển chọn tư vấn, nhà

thầu có thể là cá nhân.Nhà thầu là nhà xây dựng trong đấu thầu xây lắp; là nhà cung cấp trong đấu thầumua sắm hàng hóa; là

nhà tư vấn trong đấu thầu tuyển chọn tư vấn; là nhà đầu tưtrong đấu thầu lựa chọn đối tác đầu tư. Nhà thầu trong nước là nhà

thầu có tưcách pháp nhân Việt Nam và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

11."Gói thầu" là toàn bộ dự án hoặc một phần công việc của dự án đượcphân chia theo tính chất kỹ thuật hoặc trình tự thực

hiện dự án, có quy mô hợplý và bảo đảm tính đồng bộ của dự án. Trong trường hợp mua sắm, gói thầu có thểlà một hoặc một



loại đồ dùng, trang thiết bị hoặc phương tiện. Gói thầu đượcthực hiện theo một hoặc nhiều hợp đồng (khi gói thầu được chia

thành nhiềuphần).

12."Gói thầu quy mô nhỏ" là gói thầu có giá trị dưới 2 tỷ đồng đối vớimua sắm hàng hóa hoặc xây lắp.

13."Tư vấn" là hoạt động đáp ứng các yêu cầu về kiến thức, kinh nghiệmchuyên môn cho Bên mời thầu trong việc xem xét,

quyết định, kiểm tra quá trìnhchuẩn bị và thực hiện dự án.

14."Xây lắp" là những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt thiếtbị các công trình, hạng mục công trình.

15."Hàng hóa" là máy móc, phương tiện vận chuyển, thiết bị (toàn bộ,đồng bộ hoặc thiết bị lẻ), bản quyền sở hữu công nghiệp,

bản quyền sở hữu côngnghệ, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng (thành phẩm, bán thànhphẩm).

16."Hồ sơ mời thầu" là toàn bộ tài liệu do Bên mời thầu lập, bao gồm cácyêu cầu cho một gói thầu được dùng làm căn cứ để

nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dựthầu và Bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu.

"Hồsơ mời thầu" phải được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền phêduyệt trước khi phát hành.

17."Hồ sơ dự thầu" là các tài liệu do nhà thầu lập theo yêu cầu của hồsơ mời thầu.

18."Tổ chuyên gia" là nhóm các chuyên gia, tư vấn do Bên mời thầu thànhlập hoặc thuê, có trách nhiệm giúp Bên mời thầu

thực hiện các công việc có liênquan trong quá trình đấu thầu.

19."Đóng thầu" là thời điểm kết thúc việc nộp hồ sơ dự thầu được quyđịnh trong hồ sơ mời thầu.

20."Mở thầu" là thời điểm tổ chức mở các hồ sơ dự thầu được quy địnhtrong hồ sơ mời thầu.

21."Danh sách ngắn" là danh sách các nhà thầu được thu hẹp qua các bướcđánh giá. Trong đấu thầu tuyển chọn tư vấn, danh

sách ngắn bao gồm các nhà tưvấn được lựa chọn trên cơ sở danh sách dài hoặc từ danh sách các nhà tư vấnđăng ký để tham

dự thầu.

22."Thẩm định" là công việc kiểm tra và đánh giá của các cơ quan có chứcnăng thẩm định về kế hoạch đấu thầu của dự án, kết

quả đấu thầu các gói thầu,cũng như các tài liệu đấu thầu liên quan trước khi người có thẩm quyền hoặc cấpcó thẩm quyền phê

duyệt.

23."Giá gói thầu" là giá được xác định cho từng gói thầu trong kế hoạchđấu thầu của dự án trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc

tổng dự toán, dự toán đượcduyệt. Trong trường hợp đấu thầu tuyển chọn tư vấn chuẩn bị dự án, giá gói thầuphải được người

có thẩm quyền chấp thuận trước khi tổ chức đấu thầu.

24."Giá dự thầu" là giá do nhà thầu ghi trong hồ sơ dự thầu sau khi đãtrừ phần giảm giá (nếu có) bao gồm toàn bộ các chi phí

cần thiết để thực hiệngói thầu.

25."Giá đánh giá" là giá dự thầu đã sửa lỗi và hiệu chỉnh các sai lệch(nếu có), được quy đổi về cùng mặt bằng (kỹ thuật, tài

chính, thương mại và cácnội dung khác) để làm cơ sở so sánh giữa các hồ sơ dự thầu.

26."Sửa lỗi" là việc sửa chữa những sai sót nhằm chuẩn xác hồ sơ dự thầubao gồm lỗi số học, lỗi đánh máy, lỗi chính tả, lỗi

nhầm đơn vị và do Bên mờithầu thực hiện để làm căn cứ cho việc đánh giá.

27."Hiệu chỉnh các sai lệch" là việc bổ sung hoặc điều chỉnh những nộidung còn thiếu hoặc thừa trong hồ sơ dự thầu so với các

yêu cầu của hồ sơ mờithầu cũng như bổ sung hoặc điều chỉnh những khác biệt giữa các phần của hồ sơdự thầu và do Bên

mời thầu thực hiện.

28."Giá đề nghị trúng thầu" là giá do Bên mời thầu đề nghị trên cơ sởgiá dự thầu của nhà thầu được đề nghị trúng thầu sau khi

sửa lỗi và hiệu chỉnhcác sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

29."Giá trúng thầu" là giá được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩmquyền phê duyệt kết quả đấu thầu để làm căn cứ cho

Bên mời thầu thương thảohoàn thiện và ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu.

Giá trúng thầu không được lớn hơn giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt.

30."Giá ký hợp đồng" là giá được Bên mời thầu và nhà thầu trúng thầuthỏa thuận sau khi thương thảo hoàn thiện hợp đồng và

phù hợp với kết quả trúngthầu.

31."Kết quả đấu thầu" là nội dung phê duyệt của người có thẩm quyền hoặccấp có thẩm quyền về tên nhà thầu trúng thầu, giá

trúng thầu và loại hợp đồng.



32."Thương thảo hoàn thiện hợp đồng" là quá trình tiếp tục thương thảohoàn chỉnh nội dung chi tiết của hợp đồng với nhà thầu

trúng thầu để ký kết.

33."Bảo lãnh dự thầu" là việc nhà thầu đặt một khoản tiền (tiền mặt,séc, bảo lãnh của ngân hàng hoặc hình thức tương đương)

vào một địa chỉ với mộtthời gian xác định theo quy định trong hồ sơ mời thầu để đảm bảo trách nhiệmcủa nhà thầu đối với hồ

sơ dự thầu.

34."Bảo lãnh thực hiện hợp đồng" là việc nhà thầu trúng thầu đặt mộtkhoản tiền (tiền mặt, séc, bảo lãnh của ngân hàng hoặc

hình thức tương đương)vào một địa chỉ với một thời gian xác định theo quy định trong hồ sơ mời thầuvà kết quả đấu thầu để

đảm bảo trách nhiệm thực hiện hợp đồng đã ký.

Điều 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu

1.Đấu thầu rộng rãi:

Đấuthầu rộng rãi là hình thức đấu thầu không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia.Bên mời thầu phải thông báo công khai về

các điều kiện, thời gian dự thầu trêncác phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu 10 ngày trước khi phát hành hồ sơmời thầu.

Đấu thầu rộng rãi là hình thức chủ yếu được áp dụng trong đấu thầu.

2.Đấu thầu hạn chế:

Đấuthầu hạn chế là hình thức đấu thầu mà Bên mời thầu mời một số nhà thầu (tốithiểu là 5) có đủ năng lực tham dự. Danh

sách nhà thầu tham dự phải được ngườicó thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền chấp thuận. Hình thức này chỉ được xem

xétáp dụng khi có một trong các điều kiện sau:

a)Chỉ có một số nhà thầu có khả năng đáp ứng được yêu cầu của gói thầu;

b)Các nguồn vốn sử dụng yêu cầu phải tiến hành đấu thầu hạn chế;

c)Do tình hình cụ thể của gói thầu mà việc đấu thầu hạn chế có lợi thế.

3.Chỉ định thầu:

Chỉđịnh thầu là hình thức chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu đểthương thảo hợp đồng.

Hìnhthức này chỉ được áp dụng trong các trường hợp đặc biệt sau:

a)Trường hợp bất khả kháng do thiên tai địch họa, được phép chỉ định ngay đơn vịcó đủ năng lực để thực hiện công việc kịp

thời. Sau đó phải báo cáo Thủ tướngChính phủ về nội dung chỉ định thầu để xem xét phê duyệt;

b)Gói thầu có tính chất nghiên cứu thử nghiệm, bí mật quốc gia, bí mật an ninh,bí mật quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ

quyết định;

c)Gói thầu đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trên cơ sở báo cáo thẩmđịnh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến bằng

văn bản của cơ quan tài trợ vốn vàcác cơ quan có liên quan.

Trong báo cáo đề nghị chỉ định thầu phải xác định rõ ba nội dung sau:

Lý do chỉ định thầu;

Kinhnghiệm và năng lực về mặt kỹ thuật, tài chính của nhà thầu được đề nghị chỉđịnh thầu;

Giátrị và khối lượng đã được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệtlàm căn cứ cho chỉ định thầu.

4.Chào hàng cạnh tranh:

Hìnhthức này được áp dụng cho những gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị dưới 2 tỷđồng. Mỗi gói thầu phải có ít nhất 3 chào

hàng của 3 nhà thầu khác nhau trên cơsở yêu cầu chào hàng của Bên mời thầu. Việc gửi chào hàng có thể được thực

hiệnbằng cách gửi trực tiếp, bằng fax, bằng đường bưu điện hoặc bằng các phươngtiện khác.

5.Mua sắm trực tiếp:

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại khoản 3 Điều 4 của Quy chế này, hình thức mua sắmtrực tiếp được áp dụng trong trường hợp

bổ sung hợp đồng cũ đã thực hiện xong(dưới một năm) hoặc hợp đồng đang thực hiện với điều kiện chủ đầu tư có nhu cầutăng

thêm số lượng hàng hóa hoặc khối lượng công việc mà trước đó đã được tiếnhành đấu thầu, nhưng phải đảm bảo không được

vượt mức giá hoặc đơn giá tronghợp đồng đã ký trước đó. Trước khi ký hợp đồng, nhà thầu phải chứng minh có đủnăng lực về

kỹ thuật và tài chính để thực hiện gói thầu.



6.Tự thực hiện:

Hình thức này chỉ được áp dụng đối với các gói thầu mà chủ đầu tư có đủ năng lựcthực hiện trên cơ sở tuân thủ quy định tại

khoản 3 Điều 4 của Quy chế này(ngoài phạm vi quy định tại Điều 63 của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng).

7.Mua sắm đặc biệt:

Hình thức này được áp dụng đối với các ngành hết sức đặc biệt mà nếu không có nhữngquy định riêng thì không thể đấu thầu

được. Cơ quan quản lý ngành phải xây dựngquy trình thực hiện đảm bảo các mục tiêu của Quy chế Đấu thầu và có ý kiến

thỏathuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 5. Phương thức đấu thầu

1.Đấu thầu một túi hồ sơ: Là phương thức mà nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu trong mộttúi hồ sơ. Phương thức này được áp dụng

đối với đấu thầu mua sắm hàng hóa vàxây lắp.

2.Đấu thầu hai túi hồ sơ: Là phương thức mà nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật vàđề xuất về giá trong từng túi hồ sơ riêng vào

cùng một thời điểm. Túi hồ sơ đềxuất kỹ thuật sẽ được xem xét trước để đánh giá. Các nhà thầu đạt số điểm kỹthuật từ 70%

trở lên sẽ được mở tiếp túi hồ sơ đề xuất về giá để đánh giá. Phươngthức này chỉ được áp dụng đối với đấu thầu tuyển chọn tư

vấn.

3.Đấu thầu hai giai đoạn:

Phương thức này áp dụng cho những trường hợp sau:

Các gói thầu mua sắm hàng hoá và xây lắp có giá từ 500 tỷ đồng trở lên;

Các gói thầu mua sắm hàng hóa có tính chất lựa chọn công nghệ thiết bị toàn bộ,phức tạp về công nghệ và kỹ thuật hoặc gói

thầu xây lắp đặc biệt phức tạp;

Dự án thực hiện theo hợp đồng chìa khóa trao tay.

Quá trình thực hiện phương thức này như sau:

a)Giai đoạn thứ nhất: các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu sơ bộ gồm đề xuất về kỹthuật và phương án tài chính (chưa có giá) để

Bên mời thầu xem xét và thảo luậncụ thể với từng nhà thầu, nhằm thống nhất về yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật đểnhà thầu

chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu chính thức của mình;

b)Giai đoạn thứ hai: Bên mời thầu mời các nhà thầu tham gia trong giai đoạn thứnhất nộp hồ sơ dự thầu chính thức với đề xuất

kỹ thuật đã được bổ sung hoànchỉnh trên cùng một mặt bằng kỹ thuật và đề xuất chi tiết về tài chính với đầyđủ nội dung về tiến

độ thực hiện, điều kiện hợp đồng, giá dự thầu.

Điều 6. Hợp đồng

1.Bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu phải ký kết hợp đồng bằng văn bản. Hợp đồngphải bảo đảm các nguyên tắc sau:

a)Tuân thủ các quy định hiện hành của luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam về hợp đồng. Trường hợp luật

pháp Việt Nam chưa có quy định thì phảixin phép Thủ tướng Chính phủ trước khi ký kết hợp đồng;

b)Nội dung hợp đồng phải được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền phêduyệt (chỉ bắt buộc đối với các hợp đồng sẽ

ký với nhà thầu nước ngoài hoặc cáchợp đồng sẽ ký với nhà thầu trong nước mà kết quả đấu thầu do Thủ tướng Chínhphủ

phê duyệt).

2.Căn cứ thời hạn và tính chất của gói thầu được quy định trong kế hoạch đấuthầu, hợp đồng được thực hiện theo một trong

các loại sau:

a)Hợp đồng trọn gói là hợp đồng theo giá khoán gọn, được áp dụng cho những góithầu được xác định rõ về số lượng, yêu cầu

về chất lượng và thời gian. Trườnghợp có những phát sinh ngoài hợp đồng nhưng không do nhà thầu gây ra thì sẽ đượcngười

có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

b)Hợp đồng chìa khóa trao tay là hợp đồng bao gồm toàn bộ các công việc thiết kế,cung cấp thiết bị và xây lắp của một gói

thầu được thực hiện thông qua một nhàthầu. Chủ đầu tư có trách nhiệm tham gia giám sát quá trình thực hiện, nghiệmthu và

nhận bàn giao khi nhà thầu hoàn thành toàn bộ công trình theo hợp đồngđã ký;


